
                                                        DANH SÁCH
Thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động của 

Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  1981/QĐ-UBND 

ngày   29 /10/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

TT Tên tập thể/cá nhân Hình thức khen 
thưởng

Số tiền 
(đồng)

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ, HẠNG BA: 05 cá  nhân

1
Ông Vy Thế Hồng, nguyên Phó Trưởng 
ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy 
Lạng Sơn

Huân chương Lao 
động hạng Nhì 18.980.000

2 Bà Trịnh Tuyết Mai, nguyên Giám đốc Sở 
Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 

Huân chương Lao 
động hạng Nhì 18.980.000

3
Ông  Nguyễn Anh Dũng, nguyên Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban dân số, Gia đình và Trẻ em 
tỉnh Lạng Sơn

Huân chương Lao 
động hạng Nhì 18.980.000

4
Ông Nông Quốc Long, nguyên Phó Chủ 
tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn

Huân chương Lao 
động hạng Ba 11.390.000

5
Ông Vi Quang Chung, nguyên Phó Chủ 
tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn

Huân chương Lao 
động hạng Ba 11.390.000

II. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 106 (03 tập thể, 103 cá nhân)

1
Trường Mầm non Lộc Bình, xã Lộc Bình, 
tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 17.710.000

2
Trường Trung học cơ sở Lộc Bình, xã Lộc 
Bình, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 17.710.000

3
Trường Mầm non Khánh Khê, xã Khánh 
Khê, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 17.710.000

4
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên 
Trường Trung học phổ thông Chi Lăng, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

5
Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, giáo viên 
Trường Trung học phổ thông Chi Lăng, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

6
Bà Vi Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường 
Trung học phổ thông Lộc Bình, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

7
Bà Lành Thị Quyên, giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Lộc Bình, Sở Giáo 

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000
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dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

8
Bà Trần Thị Phương, giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Lộc Bình, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

9
Bà Dương Thị My, giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Lộc Bình, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

10
Bà Vũ Thị Mai Anh, giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh 
Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

11
Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh, giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh 
Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

12
Bà Nguyễn Thị Hoàng Bắc, giáo viên 
Trường Trung học phổ thông Bắc Sơn, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

13
Ông Phùng Khánh Hòa, giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Hữu Lũng, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

14
Bà Lê Thị Mạnh Khương, Phó Hiệu trưởng 
Trường Trung học phổ thông chuyên Chu 
Văn An, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng 
Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

15
Bà Nguyễn Thu Thủy, giáo viên Trường 
Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

16
Bà Trần Thu Hà, giáo viên Trường Trung 
học phổ thông Lương Văn Tri, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

17
Ông Lê Xuân Việt, nhân viên Văn thư 
Trường Trung học phổ thông Bình Gia, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

18
Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Hiệu trưởng 
Trường Trung học phổ thông Đồng Bành, 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

19
Bà Nông Thị Thảo, giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

20
Bà Nông Thị Mừng, giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Tràng Định, Sở Giáo 

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000



3
dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

21
Bà Bùi Thu Trang, giáo viên Trường Trung 
học phổ thông Tràng Định, Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

22
Bà Đinh Thu Huyền, giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Tràng Định, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

23
Bà Đoàn Ngọc Minh Quyên, giáo viên 
Trường Trung học phổ thông Tràng Định, 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

24
Bà Tạ Thị Hạnh, giáo viên Trường Trung 
học phổ thông Đồng Đăng, Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

25
Ông Từ Tiến Thành, giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Đồng Đăng, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

26
Ông Lăng Đức Mạnh, Phó Hiệu trưởng 
Trường Trung học phổ thông Tú Đoạn, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

27
Ông Hoàng Văn Hương, Phó Hiệu trưởng 
Trường Trung học phổ thông Vũ Lễ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

28
Bà Nguyễn Thị Thùy, giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Vũ Lễ, Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

29
Bà Nguyễn Thu Hiền, giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Vũ Lễ, Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

30
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, giáo viên 
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung 
học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc 
Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng 
Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

31
Bà Đặng Thị Bích Liên, giáo viên Trường 
Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở 
và Trung học phổ thông Hữu Lũng, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

32
Bà Nguyễn Tú Oanh, Hiệu trưởng Trường 
Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở 
và Trung học phổ thông Cao Lộc, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

Ông Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng Trường 
Bằng khen Thủ 

8.860.000
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33 Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Tràng Định, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

tướng Chính phủ

34

Bà Nguyễn Khánh Ly, giáo viên Trung tâm 
Giáo dục Thường xuyên, Tin học và Ngoại 
ngữ tỉnh Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Lạng Sơn (nay là Trung tâm Giáo 
dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, 
Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

35
Bà Ngô Thị Thương, Hiệu trưởng Trường 
Trung học phổ thông Hòa Bình, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

36
Bà Nguyễn Thị Sang, Phó Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Thống Nhất, xã Thống Nhất, tỉnh Lạng 
Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

37
Bà Lương Thị Nga, giáo viên Trường Tiểu 
học và Trung học cơ sở Thống Nhất, xã 
Thống Nhất, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

38
Bà Trịnh Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường 
Mầm non Châu Sơn, xã Châu Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

39
Bà Dương Thùy Dung, giáo viên Trường 
Mầm non Công Sơn, xã Công Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

40 Bà Vũ Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường 
Mầm non Tân Hòa, xã Thiện Long, tỉnh 
Lạng Sơn (nay là Trường Mầm non Thiện 
Long, xã Thiện Long, tỉnh Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

41 Ông Nông Văn Toàn, giáo viên Trường 
Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và 
Trung học cơ sở Quý Hòa, xã Quý Hòa, 
tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

42 Bà Quản Phương Thanh, giáo viên Trường 
Mầm non Hoa Thám, xã Hoa Thám, tỉnh 
Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

43 Bà Đoàn Thị Chiêm, giáo viên Trường 
Mầm non Hoa Thám, xã Hoa Thám, tỉnh 
Lạng Sơn;

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

44 Bà Dương Thu Hằng, giáo viên Trường 
Tiểu học Bắc Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000
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45 Bà Lê Thị Huyền Linh, giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Bắc Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

46 Bà Hoàng Thị Vân Anh, giáo viên Trường 
Trung học cơ sở Bắc Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

47 Bà Tiền Thị Phương Thảo, giáo viên 
Trường Mầm non Bình Gia, xã Bình Gia, 
tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

48
Bà Mai Thị Hồng, giáo viên Trường Mầm 
non Bình Gia, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

49
Bà Tăng Thị Hạnh, giáo viên Trường Phổ 
thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung 
học cơ sở Hòa Bình, xã Văn Quan, tỉnh 
Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

50
Bà Hoàng Tố Nga, giáo viên Trường Trung 
học cơ sở Na Sầm, xã Na Sầm, tỉnh Lạng 
Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

51 Bà Hoàng Thị Dung, Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Thất Khê, 
tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

52
Bà Ma Hồng Vân, giáo viên Trường Tiểu 
học Thất Khê, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

53
Bà Đàm Quỳnh Lan, giáo viên Trường 
Trung học cơ sở Đại Đồng, xã Thất Khê, 
tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

54
Bà Lương Thị Huyền Minh, giáo viên 
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Đại 
Đồng II, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn (nay 
là Trường Trung học cơ sở Đại Đồng, xã 
Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

55

Bà Lý Kiều Vân, giáo viên Trường Tiểu 
học, Trung học cơ sở Đại Đồng II, xã Thất 
Khê, tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường Trung 
học cơ sở Đại Đồng, xã Thất Khê, tỉnh 
Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

56
Bà Vũ Thị Thái, Hiệu trưởng Trường Mầm 
non I Đình Lập, xã Đình Lập, tỉnh Lạng 
Sơn (nay là Trường Mầm non Đình Lập, 
xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

57
Bà Mạc Thị Hương, giáo viên Trường 
Mầm non Hồ Sơn, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng 
Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000
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58
Bà Dương Thị Hiền, giáo viên Trường 
Tiểu học Sơn Hà, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng 
Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

59
Bà Trần Thị Nhất, giáo viên Trường Tiểu 
học Hồ Sơn, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

60
Bà Nguyễn Thị Thanh Dung, Phó Hiệu 
trưởng Trường Mầm non Sơn Ca, xã Chi 
Lăng, tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường Mầm 
non Chi Lăng, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng 
Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

61
Bà Hoàng Thị He, giáo viên Trường Mầm 
non Sơn Ca, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

62
Bà Hoàng Thị Hoa, giáo viên Trường Mầm 
non Ánh Dương, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng 
Sơn (nay là Trường Mầm non Sơn ca, xã 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

63
Bà Nguyễn Thị Mai Trang, Phó Hiệu 
trưởng Trường Mầm non Đồng Bành, xã 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường 
Mầm non Chi Lăng, xã Chi Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

64
Ông Cao Văn Tân, giáo viên Trường Trung 
học cơ sở Đồng Bành, xã Chi Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn (nay là Trường Trung học cơ sở 
Chi Lăng, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

65
Bà Hứa Thị Loan, giáo viên Trường Phổ 
thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung 
học cơ sở Liên Hội, xã Điềm He, tỉnh Lạng 
Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

66
Bà Nông Thị Kim Đang, giáo viên Trường 
Mầm non Tân Đoàn, xã Tân Đoàn, tỉnh 
Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng
Chính phủ

8.860.000

67
Bà Hà Thị Thúy, giáo viên Trường Tiểu 
học Yên Bình, xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

68
Bà Hoàng Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non Hoà Bình, xã Yên Bình, 
tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

69
 Bà Hà Thị Thùy, giáo viên Trường Trung 
học cơ sở Minh Sơn, xã Tuấn Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn;

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000
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70
 Bà Đinh Thị Thu Huyền, giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Minh Sơn, xã 
Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

71
Ông Phạm Mạnh Hùng, Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học 2 Minh Sơn, xã Tuấn 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường Tiểu 
học Minh Sơn, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

72
 Bà Lưu Thị Nga, giáo viên Trường Mầm 
non 1 Vân Nham, xã Vân Nham, tỉnh Lạng 
Sơn (nay là Trường Mầm non Vân Nham, 
xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

73
 Bà Nguyễn Thị Thủy, giáo viên Trường 
Tiểu học Nhật Tiến, xã Vân Nham, tỉnh 
Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

74
Bà Phùng Thị Thanh Thảo, Phó Hiệu 
trưởng Trường Trung học cơ sở Vạn Linh, 
xã Vạn Linh, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

75
Bà Vi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường 
Mầm non Hòa Lạc, xã Tân Thành, tỉnh 
Lạng Sơn (nay là Trường Mầm non Hòa 
Sơn, xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

76
 Bà Linh Thị Kim, giáo viên Trường Mầm 
non Hòa Lạc, xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn 
(nay là Trường Mầm non Hòa Sơn, xã Tân 
Thành, tỉnh Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

77
Bà Lăng Thúy Vui, giáo viên Trường Tiểu 
học và Trung học cơ sở Bắc Thủy, xã Nhân 
Lý, tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường Trung 
học cơ sở Bắc Thủy, xã Nhân Lý, tỉnh 
Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

78
 Bà Hà Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc 
Trung tâm Khoa học công nghệ và Dịch vụ 
đào tạo, bồi dưỡng, Trường Cao đẳng Lạng 
Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

79
 Bà Vi Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm 
Khoa học công nghệ và Dịch vụ đào tạo, 
bồi dưỡng, Trường Cao đẳng Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

80
 Bà Nông Thị Phượng, giáo viên Trường 
Mầm non Hoa Đào, phường Kỳ Lừa, tỉnh 
Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

81
Bà Ngô Thị Minh Nguyệt, Phó Hiệu 
trưởng Trường Tiểu học Cao Lộc, phường 
Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường 
Tiểu học Kỳ Lừa, phường Kỳ Lừa, tỉnh 

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000
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Lạng Sơn)

82
 Bà Ma Thị Như Hà, Phó Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Cao Lộc, phường Kỳ 
Lừa, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

83
 Bà Nguyễn Thu Hiền, giáo viên Trường 
Trung học cơ sở Cao Lộc, phường Kỳ Lừa, 
tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

84
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Cao Lộc, phường 
Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

85
 Bà Hồ Thanh Tuyến, giáo viên Trường 
Mầm non 8-3, phường Lương Văn Tri, tỉnh 
Lạng Sơn (nay là Trường Mầm non 19-5, 
phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

86
Ông Nguyễn Ngọc Hoan, giáo viên Trường 
Tiểu học Quảng Lạc, phường Lương Văn 
Tri, tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường Tiểu học 
Chi Lăng, phường Lương Văn Tri, tỉnh 
Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

87
Bà Lương Thị Xuân Hảo, giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Chi Lăng, phường 
Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

88
 Bà Nguyễn Thị Thùy, giáo viên Trường 
Trung học cơ sở Chi Lăng, phường Lương 
Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

89
 Bà Lê Vân Nga, giáo viên Trường Trung 
học cơ sở Quảng Lạc, phường Lương Văn 
Tri, tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường Trung 
học cơ sở Chi Lăng, phường Lương Văn 
Tri, tỉnh Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

90
Ông Nguyễn Minh Hoàn, Hiệu trưởng 
Trường Trung học cơ sở Mai Pha, phường 
Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

91
 Bà Hoàng Thị Kim, giáo viên Trường 
Trung học cơ sở Vĩnh Trại, phường Đông 
Kinh, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

92
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Vĩnh Trại, 
phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

93

Bà Tiêu Thị Hương, giáo viên Trường 
Trung học cơ sở Hoàng Đồng, phường 
Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường 
Trung học cơ sở Tam Thanh, phường Tam 
Thanh, tỉnh Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

Bà Bùi Thị Ánh, Hiệu trưởng Trường Mầm Bằng khen Thủ 8.860.000
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94 non Hoa Hướng Dương, phường Tam 

Thanh, tỉnh Lạng Sơn
tướng Chính phủ

95
 Bà Phạm Thị Hồng Na, giáo viên Trường 
Mầm non Hoa Hướng Dương, phường 
Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

96

 Bà Hoàng Phương Thu, giáo viên Trường 
Mầm non Hoa Hồng, phường Tam Thanh, 
tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường Mầm non 
Hoa Hướng Dương, phường Tam Thanh, 
tỉnh Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

97

Bà Chu Ngọc Hoa, giáo viên Trường Mầm 
non Hoa Hồng, phường Tam Thanh, tỉnh 
Lạng Sơn (nay là Trường Mầm non Hoa 
Hướng Dương, phường Tam Thanh, tỉnh 
Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ

8.860.000

98
 Bà Nguyễn Thị Lơ, Hiệu trưởng Trường 
Mầm non Hoa Sữa, phường Tam Thanh, 
tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

99
Bà Nguyễn Thị Hồng, giáo viên Trường 
Mầm non Hoa Sữa, phường Tam Thanh, 
tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

100  Bà Nông Bích Thảo, Hiệu trưởng Trường 
Mầm non Đào Viên, xã Quốc Việt, tỉnh 
Lạng Sơn (nay là Trường Mầm non Quốc 
Việt, xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn)

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

101
 Bà Bế Thanh Điềm, giáo viên Trường 
Trung học cơ sở Đào Viên, xã Quốc Việt, 
tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

102
Bà Nông Thị Thuyết, Hiệu trưởng Trường 
Mầm non Tri Phương, xã Quốc Khánh, 
tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

103
Bà Nông Thị Thoan, giáo viên Trường 
Tiểu học Khánh Hòa, xã Quốc Khánh, tỉnh 
Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

104
 Bà Bế Thị Minh Tâm, giáo viên Trường 
Tiểu học Quốc Khánh, xã Quốc Khánh, 
tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

105
Bà Lục Thị Kim Liên, Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non Cao Lâu, xã Ba Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

106 Bà Hứa Thị Khương, Hiệu trưởng Trường 
Mầm non Yên Khoái, xã Mẫu Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ 8.860.000

Tổng cộng: 1.045.430.000
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